
I

1 CN.YT.01 Xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế Hồ sơ đề nghị xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế Tờ trình 2 150 30

II

1 CN.YT.02

Thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm,

thiết bị y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn

trùng.

Tổ chức thẩm định hồ sơ/ thẩm định tại cơ sở và

ban hành văn bản theo thủ tục hành chính.

Công văn/

Quyết định
2 50 10

III

1 CN.YT.03
Thực hiện thủ tục hành chính công bố cơ sở

đủ điều kiện tiêm chủng
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

2 CN.YT.04
Thực hiện thủ tục hành chính công bố cơ sở

an toàn sinh học
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

3 CN.YT.05
Cho phép tổ chức/cá nhân khám chữa bệnh

nhân đạo/khám chữa bệnh lưu động 

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn cho

phép/không cho phép
Công văn 2 45 9

4 CN.YT.06 Danh sách đăng ký hành nghề
Thẩm định hồ sơ và ban hành công văn đăng

tải/trả hồ sơ/yêu cầu bổ sung hồ sơ
Công văn 1 42 8,4

5 CN.YT.07
Thực hiện thủ tục hành chính Công bố cơ sở

đủ điều kiện hướng dẫn thực hành
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

6 CN.YT.08 Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh)
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7 CN.YT.09
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh từ xa
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

8 CN.YT.10
Công bố cơ sở đủ điều kiện xác định tình

trạng nghiện/ cơ sở nước sạch
Công văn đăng tải hồ sơ tự công bố Công văn 1 41 8,2

9 CN.YT.11
Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động

quan trắc môi trường lao động
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

10 CN.YT.12
Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc 

áp dụng biện pháp dự phòng
Thẩm định hồ sơ và ban hành Giấy chứng nhận Quyết định 2 45 9

11 CN.YT.13
Xác định trường hợp được bồi thường do xảy

ra tai biến trong tiêm chủng
Thẩm định hồ sơ và ban hành Giấy chứng nhận Quyết định 2 45 9

12 CN.YT.14
Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

13 CN.YT.15

Công bố/Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố

hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy

của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ

định (bên thứ ba) đối với thuốc lá.

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn cho

phép/không cho phép
Công văn 2 45 9

14 CN.YT.16
Cấp quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp 

y, giám định viên pháp y tâm thần
Quyết định bổ nhiệm giám định viên Quyết định 2 45 9

15 CN.YT.17
Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hành nghề

khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hành nghề Giấy phép 2 45 9

16 CN.YT.18
Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy

phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động Giấy phép 2 45 9
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17 CN.YT.19
Thu hồi chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành

nghề
Quyết định thu hồi Quyết định 1 41 8,2

18 CN.YT.20

Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam

chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám

bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y

khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh	

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn cho

phép/không cho phép
Công văn 2 45 9

19 CN.YT.21 	Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Quyết định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Quyết định 2 70 14

20 CN.YT.22
Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa

bệnh từ xa

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn cho

phép/không cho phép
Công văn 2 45 9

21 CN.YT.23

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận người có bài

thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có

phương pháp chữa bệnh gia truyền

Thẩm định hồ sơ và ban hành Giấy chứng nhận Quyết định 2 45 9

22 CN.YT.24 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y Thẩm định hồ sơ và ban hành Giấy chứng nhận Quyết định 2 45 9

23 CN.YT.25

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào

chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

24 CN.YT.26
Công bố tiêu chuẩn chất lượng vị thuốc cổ

truyền, dược liệu
Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4

25 CN.YT.27

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất, cung

cấp dịch vụ, kiểm nghiệm, khảo nghiệm chế

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong

lĩnh vực gia dụng và y tế

Thẩm định hồ sơ và ban hành Công văn công bố Công văn 1 42 8,4
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IV

1 CN.YT.28
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an

toàn thực phẩm
Dự thảo và trình cấp giấy chứng nhận 

Giấy chứng 

nhận
2 30 6

2 CN.YT.29

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất

trong nước, sản phẩm xuất khẩu, xác nhận nội

dung quảng cáo sản phẩm

Dự thảo và trình cấp giấy xác nhận/giấy tiếp

nhận

Giấy xác 

nhận/Giấy tiếp 

nhận

2 50 10

3 CN.YT.30

Chỉ định, gia hạn chỉ định, thay đổi, bổ sung

phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực

phẩm

Dự thảo và trình phê duyệt Quyết định chỉ định

chỉ tiêu kiểm nghiệm
 Quyết định 2 60 12

4 CN.YT.31
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS),

Giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu
Dự thảo, trình cấp Giấy chứng nhận

Giấy chứng 

nhận
3 70 14

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T14:42:22+0700
	Gia Lai
	Kèm theo văn bản số 2061/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI




